




DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC QUẢN LÝ CẠNH TRANH 

  THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA  SỞ CÔNG THƢƠNG TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày    tháng    năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu) 

STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ 

tục hành 

chính cũ 

Tên thủ 

tục hành 

chính mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, Lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh 

1 2.000309 Đăng ký 

hoạt động 

bán hàng 

đa cấp tại 

địa 

phương 

Đăng ký 

hoạt động 

bán hàng 

đa cấp tại 

địa phương 

-Thời gian tiếp 

nhận hồ sơ và 

trả kết quả: 

Các ngày làm 

việc từ thứ hai 

đến thứ sáu 

(Sáng từ 07 giờ 

30 đến 12 giờ 

00 và chiều từ 

13 giờ 00 đến 

16 giờ 30). 

-Thời gian giải 

quyết: 

05 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

Tại Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính công 

tỉnh Bà 

Rịa–Vũng 

Tàu 

Nộp hồ sơ 

trực tiếp 

hoặc qua hệ 

thống bưu 

chính hoặc 

qua hệ thống 

dịch vụ công 

trực tuyến 

(https://dichv 

ucong.bariav

ungtau.gov.v

n) hoặc bằng 

hình thức 

phù hợp khác 

(DVC toàn 

trình) 

Không Nghị định số 

40/2018/NĐ-CP ngày 

12 tháng 3 năm 2018 

của Chính phủ về 

quản lý hoạt động 

kinh doanh theo 

phương thức đa cấp; 

 

Nội dung chi tiết 

TTHC thực hiện 

theo Quyết định 

số 608/QĐ-BCT 

ngày 09 tháng 3 

năm 2023 của 

Bộ trưởng Bộ 

Công Thương về 

việc công bố thủ 

tục hành chính 

sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực 

quản lý cạnh 

tranh, dịch vụ 

thương mại 

thuộc phạm vi 

chức năng quản 

lý của Bộ Công 

Thươngcủa Bộ 

Công Thương. 



2 

 

STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ 

tục hành 

chính cũ 

Tên thủ 

tục hành 

chính mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, Lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh 

2 2.000631 Thủ tục 

Đăng ký 

sửa đổi, 

bổ sung 

nội dung 

hoạt động 

bán hàng 

đa cấp tại 

địa 

phương 

 

Thủ tục 

Đăng ký 

sửa đổi, bổ 

sung nội 

dung hoạt 

động bán 

hàng đa 

cấp tại địa 

phương 

 

-Thời gian tiếp 

nhận hồ sơ và 

trả kết quả: 

Các ngày làm 

việc từ thứ hai 

đến thứ sáu 

(Sáng từ 07 giờ 

30 đến 12 giờ 

00 và chiều từ 

13 giờ 00 đến 

16 giờ 30). 

-Thời gian giải 

quyết: 

04 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Tại Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính công 

tỉnh Bà 

Rịa–Vũng 

Tàu 

Nộp hồ sơ 

trực tiếp 

hoặc qua hệ 

thống bưu 

chính hoặc 

qua hệ thống 

dịch vụ công 

trực tuyến 

(https://dichv 

ucong.bariav

ungtau.gov.v

n) hoặc bằng 

hình thức 

phù hợp khác 

(DVC toàn 

trình) 

Không Nghị định số 

40/2018/NĐ-CP ngày 

12 tháng 3 năm 2018 

của Chính phủ về 

quản lý hoạt động 

kinh doanh theo 

phương thức đa cấp; 

 

Nội dung chi tiết 

TTHC thực hiện 

theo Quyết định 

số 608/QĐ-BCT 

ngày 09 tháng 3 

năm 2023 của 

Bộ trưởng Bộ 

Công Thương về 

việc công bố thủ 

tục hành chính 

sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực 

quản lý cạnh 

tranh, dịch vụ 

thương mại 

thuộc phạm vi 

chức năng quản 

lý của Bộ Công 

Thươngcủa Bộ 

Công Thương. 



3 

 

STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ 

tục hành 

chính cũ 

Tên thủ 

tục hành 

chính mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, Lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh 

3 2.000619 Chấm dứt 

hoạt động 

bán hàng 

đa cấp tại 

địa 

phương 

Chấm dứt 

hoạt động 

bán hàng 

đa cấp tại 

địa phương 

-Thời gian tiếp 

nhận hồ sơ và 

trả kết quả: 

Các ngày làm 

việc từ thứ hai 

đến thứ sáu 

(Sáng từ 07 giờ 

30 đến 12 giờ 

00 và chiều từ 

13 giờ 00 đến 

16 giờ 30). 

-Thời gian giải 

quyết: 

04 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

Tại Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính công 

tỉnh Bà 

Rịa–Vũng 

Tàu 

Nộp hồ sơ 

trực tiếp 

hoặc qua hệ 

thống bưu 

chính hoặc 

qua hệ thống 

dịch vụ công 

trực tuyến 

(https://dichv 

ucong.bariav

ungtau.gov.v

n) hoặc bằng 

hình thức 

phù hợp khác 

(DVC toàn 

trình) 

Không  Nghị định số 

40/2018/NĐ-CP ngày 

12 tháng 3 năm 2018 

của Chính phủ về 

quản lý hoạt động 

kinh doanh theo 

phương thức đa cấp; 

Nội dung chi tiết 

TTHC thực hiện 

theo Quyết định 

số 608/QĐ-BCT 

ngày 09 tháng 3 

năm 2023 của 

Bộ trưởng Bộ 

Công Thương về 

việc công bố thủ 

tục hành chính 

sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực 

quản lý cạnh 

tranh, dịch vụ 

thương mại 

thuộc phạm vi 

chức năng quản 

lý của Bộ Công 

Thươngcủa Bộ 

Công Thương. 

4 2.000609 Thông 

báo tổ 

chức hội 

nghị, hội 

Thông báo 

tổ chức hội 

nghị, hội 

thảo, đào 

-Thời gian tiếp 

nhận hồ sơ và 

trả kết quả: 

Các ngày làm 

Tại Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính công 

Nộp hồ sơ 

trực tiếp 

hoặc qua hệ 

thống bưu 

Không  Nghị định số 

40/2018/NĐ-CP ngày 

12 tháng 3 năm 2018 

của Chính phủ về 

Nội dung chi tiết 

TTHC thực hiện 

theo Quyết định 

số 608/QĐ-BCT 



4 

 

STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ 

tục hành 

chính cũ 

Tên thủ 

tục hành 

chính mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, Lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh 

thảo, đào 

tạo về bán 

hàng đa 

cấp 

tạo về bán 

hàng đa 

cấp 

việc từ thứ hai 

đến thứ sáu 

(Sáng từ 07 giờ 

30 đến 12 giờ 

00 và chiều từ 

13 giờ 00 đến 

16 giờ 30). 

-Thời gian giải 

quyết: 

- 05 ngày làm 

việc kể từ ngày 

Sở Công 

Thương nhận 

được thông 

báo, Sở Công 

Thương không 

có yêu cầu sửa 

đổi, bổ sung. 

tỉnh Bà 

Rịa–Vũng 

Tàu 

chính hoặc 

qua hệ thống 

dịch vụ công 

trực tuyến 

(https://dichv 

ucong.bariav

ungtau.gov.v

n) hoặc bằng 

hình thức 

phù hợp khác 

(DVC toàn 

trình) 

quản lý hoạt động 

kinh doanh theo 

phương thức đa cấp; 

 

ngày 09 tháng 3 

năm 2023 của 

Bộ trưởng Bộ 

Công Thương về 

việc công bố thủ 

tục hành chính 

sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực 

quản lý cạnh 

tranh, dịch vụ 

thương mại 

thuộc phạm vi 

chức năng quản 

lý của Bộ Công 

Thươngcủa Bộ 

Công Thương. 

5 2.000191 Đăng ký 

hợp đồng 

theo mẫu, 

điều kiện 

giao dịch 

Đăng ký 

hợp đồng 

theo mẫu, 

điều kiện 

giao dịch 

-Thời gian tiếp 

nhận hồ sơ và 

trả kết quả: 

Các ngày làm 

việc từ thứ hai 

Tại Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính công 

tỉnh Bà 

Nộp hồ sơ 

trực tiếp 

hoặc qua hệ 

thống bưu 

chính hoặc 

Không  - Luật Bảo vệ quyền 

lợi người tiêu dùng số 

59/2010/QH12; 

- Mục 1 Chương III 

của Nghị định số 

Nội dung chi tiết 

TTHC thực hiện 

theo Quyết định 

số 608/QĐ-BCT 

ngày 09 tháng 3 



5 

 

STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ 

tục hành 

chính cũ 

Tên thủ 

tục hành 

chính mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, Lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh 

chung 

thuộc 

thẩm 

quyền của 

Sở Công 

Thương 

chung 

thuộc thẩm 

quyền của 

Sở Công 

Thương 

đến thứ sáu 

(Sáng từ 07 giờ 

30 đến 12 giờ 

00 và chiều từ 

13 giờ 00 đến 

16 giờ 30). 

-Thời gian giải 

quyết: 

- 10 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ  

 

Rịa–Vũng 

Tàu 

qua hệ thống 

dịch vụ công 

trực tuyến 

(https://dichv 

ucong.bariav

ungtau.gov.v

n) hoặc bằng 

hình thức 

phù hợp khác 

(DVC toàn 

trình) 

99/2011/NĐ-CP ngày 

27 tháng 10 năm 2011 

của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số 

điều của Luật Bảo vệ 

quyền lợi người tiêu 

dùng; 

- Quyết định số 

02/2012/QĐ-TTg 

ngày 13 tháng 01 năm 

2012 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban 

hành danh mục hàng 

hóa, dịch vụ thiết yếu 

phải đăng ký hợp 

đồng theo mẫu, điều 

kiện giao dịch chung; 

- Quyết định số 

35/2015/QĐ-TTg 

ngày 20 tháng 8 năm 

2015 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc sửa 

đổi, bổ sung Quyết 

năm 2023 của 

Bộ trưởng Bộ 

Công Thương về 

việc công bố thủ 

tục hành chính 

sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực 

quản lý cạnh 

tranh, dịch vụ 

thương mại 

thuộc phạm vi 

chức năng quản 

lý của Bộ Công 

Thươngcủa Bộ 

Công Thương. 



6 

 

STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ 

tục hành 

chính cũ 

Tên thủ 

tục hành 

chính mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, Lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh 

định số 02/2012/QĐ-

TTg về việc ban hành 

Danh mục hàng hóa, 

dịch vụ thiết yếu phải 

đăng ký hợp đồng 

theo mẫu, điều kiện 

giao dịch chung; 

- Quyết định số 

38/2018/QĐ-TTg 

Ngày 05 tháng 9 năm 

2018 của Thủ tướng 

Chính phủ sửa đổi 

Quyết định số 

35/2015/QĐ-TTg 

ngày 20 tháng 8 năm 

2015 sửa đổi, bổ sung 

Quyết định số 

02/2012/QĐ-TTg 

ngày 13 tháng 01 năm 

2012 của Thủ tướng 

Chính phủ về Danh 

mục hàng hóa, dịch 

vụ thiết yếu phải đăng 

ký hợp đồng theo 

mẫu, điều kiện giao 



7 

 

STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ 

tục hành 

chính cũ 

Tên thủ 

tục hành 

chính mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, Lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh 

dịch chung; 

- Quyết định số 

25/2019/QĐ-TTg 

ngày 13 tháng 8 năm 

2019 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc sửa 

đổi Quyết định số 

35/2015/QĐ-TTg 

ngày 20 tháng 8 năm 

2015 sửa đổi, bổ sung 

Quyết định số 

02/2012/QĐ-TTg 

ngày 13 tháng 01 năm 

2012 của Thủ tướng 

Chính phủ về Danh 

mục hàng hóa, dịch 

vụ thiết yếu phải đăng 

ký hợp đồng theo 

mẫu, điều kiện giao 

dịch chung; 

- Thông tư số 

10/2013/TT-BCT 

ngày 30 tháng 05 năm 

2013 của Bộ Công 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ 

tục hành 

chính cũ 

Tên thủ 

tục hành 

chính mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, Lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh 

Thương ban hành mẫu 

đơn đăng ký hợp đồng 

theo mẫu, điều kiện 

giao dịch chung 

 




